

CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT
Bài 1: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

1. Khái niệm hàm số:
    + Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đại lượng x thay đổi sao cho mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số
    + Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức,..
    + Hàm số thường được ký hiệu bởi những chữ f, g, h, ... chẳng hạn khi y là hàm số của biến số x, ta viết y = f(x) hoặc y = g(x),….
    + Khi hàm số y được cho bởi công thức y = f(x), muốn tính giá trị f(a) của hàm số tại x = a, ta thay x = a vào biểu thức f(x).
Ví dụ: y = f(x) = x + 2. Khi đó f(1) = 1 + 2 = 3
    + Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì y được gọi là một hàm hằng .
2. [bookmark: _GoBack]Đồ thị của hàm số:
    Tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng tọa độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x).
3. Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến:
         Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập số thực R. Với x1, x2 ∈ R ta có:
    + Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f(x2) thì hàm số đồng biến.
    + Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f(x2) thì hàm số nghịch biến.
Bài 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
1. Khái niệm:
    Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b (a ≠ 0), trong đó a, b là các số cho trước. 
Chú ý: Khi b = 0 ta có hàm số y = ax (đã học ở lớp 7)
Ví dụ: 
y = x + 1 có a = 1, b = 1
y = - 3x + 1 có a = 3, b = 1      
2. Tính chất:
    Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R. Có các tính chất như sau:
    + Đồng biến trên R, khi a > 0.
    + Nghịch biến trên R, khi a < 0.
3. Đồ thị của hàm số bậc nhất:
    *Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng:
    + Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b.
    + Song song với đường thẳng y = ax nếu b ≠ 0, và trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0
Đồ thị này cũng được gọi là đường thẳng y = ax + b và b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.
      *Cách vẽ:
+ Bước 1: Cho x = 0 thì y = b, ta được điểm P(0; b) thuộc trục tung Oy.
                 Cho y = 0 thì x = -b/a ta được điểm Q(-b/a; 0) thuộc trục hoành Ox. 
+ Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q ta được đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0).






ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.

		 Định lí Pi-ta-go:	



		 ;		 


		 				 	
Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. AH là đường cao. Tính BH, CH, AC và AH.
Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 10cm, AB = 8cm. AH là đường cao. Tính BC, BH, CH, AH.
Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết BH = 10cm, CH = 42 cm. Tính BC, AH, AB và AC.

TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
1. Định nghĩa: Cho tam giác vuông có góc nhọn .




		;	;	 ;	
	Chú ý: 

	 Cho góc nhọn . Ta có: . 





	 Cho 2 góc nhọn , . Nếu  (hoặc , hoặc , hoặc 	) thì .
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
	Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.
Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 64cm và CH = 81cm. Tính các cạnh và góc tam giác ABC.
Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tìm các tỉ số lượng giác của góc B khi:
	a) BC = 5cm, AB = 3cm.		b) BC = 13 cm, AC = 12 cm.	c) AC= 4cm, AB=3cm.
Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 10cm và AC = 15cm.
	a) Tính góc B.			b) Phân giác trong góc B cắt AC tại I. Tính AI.
	c) Vẽ AH  BI tại H. Tính AH.
Bài 4. 
Giải tam giác vuông ABC, biết  và:


	a) 			b) 
Bài 5. 
Cho tam giác ABC có . Tính diện tích tam giác ABC. Vẽ đường cao AH. Tính AH, HB, HC.
Bài 6. Đài quan sát ở Toronto, Ontario, Canada cao 533m. Ở một thời điểm nào đó vào ban ngày, Mặt Trời chiếu tạo thành bóng dài 1100m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là bao nhiêu ?
Bài 7. Một người quan sát ở đài hải đăng cao 80 feet (đơn vị đo lường Anh) so với mặt nước biển, nhìn một chiếc tàu ở xa với góc 0°42′. Hỏi khoảng cách từ tàu đến chân hải đăng tính theo đơn vị hải lí là bao nhiêu ?
(1 hải lí = 5280 feet) 
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